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I Các sở, ban, ngành 635 7375 8010 4286 1934 68 6288 859 51 910 670 84 58

1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 101 110 93 0 0 93 17 0 17 0 0 0

2 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 112 316 428 316 1 2 319 108 1 109 0 0 0

4 Sở Tư pháp 42 252 294 213 0 0 213 81 0 81 0 0 0

5 Sở Tài nguyên và Môi trường 320 1688 2008 494 164 66 724 473 41 514 670 44 56

6 Sở Tài chính 0 31 31 30 0 0 30 1 0 1 0 0 0

7 Sở Nội vụ 9 9 18 3 0 0 3 4 9 13 0 0 2

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 12 13 9 3 0 12 1 0 1 0 0 0

9 Sở Y tế 41 20 61 29 5 0 34 27 0 27 0 0 0

10 Thanh Tra tỉnh Tuyên Quang 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

11 Sở Công Thương 68 860 928 796 1 0 797 91 0 91 0 40 0

12 Sở Thông tin và Truyền thông 5 5 10 8 0 0 8 2 0 2 0 0 0

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 30 30 22 8 0 30 0 0 0 0 0 0

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18 254 272 262 0 0 262 10 0 10 0 0 0

15 Sở Giao thông Vận tải 0 3778 3778 1989 1752 0 3741 37 0 37 0 0 0

16 Sở Xây dựng 7 15 22 20 0 0 20 2 0 2 0 0 0

17 Sở Ngoại Vụ 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

TỪ NGÀY 16/01/2022 ĐẾN NGÀY 15/02/2022

Mẫu số 02

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG UBND TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:  17/BC-VP ngày  22/02/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)
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18 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Sở Khoa học và Công nghệ 2 3 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0

II UBND các huyện, thành phố 42 624 666 580 33 1 614 42 0 42 0 10 0

1 UBND huyện Chiêm Hóa 0 41 41 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0

2 UBND huyện Hàm Yên 0 71 71 50 17 1 68 3 0 3 0 0 0

3 UBND huyện Lâm Bình 0 44 44 38 4 0 42 0 0 0 0 2 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 31 154 185 146 1 0 147 31 0 31 0 7 0

5 UBND huyện Yên Sơn 1 63 64 64 0 0 64 0 0 0 0 0 0

6 UBND huyện Na Hang 0 103 103 103 0 0 103 0 0 0 0 0 0

7 UBND huyện Sơn Dương 10 148 158 138 11 0 149 8 0 8 0 1 0

III UBND các xã, phường, thị trấn 158 7989 8147 7663 232 13 7908 167 15 182 0 54 3

1 UBND huyện Chiêm Hóa 0 743 743 674 4 0 678 10 0 10 0 54 1

2 UBND huyện Hàm Yên 2 1109 1111 1091 9 0 1100 1 9 10 0 0 1

3 UBND huyện Lâm Bình 0 727 727 725 1 0 726 1 0 1 0 0 0

4 UBND thành phố Tuyên Quang 5 535 540 453 69 8 530 10 0 10 0 0 0

5 UBND huyện Yên Sơn 2 1210 1212 1186 20 0 1206 6 0 6 0 0 0

6 UBND huyện Na Hang 59 535 594 500 57 5 562 26 6 32 0 0 0

7 UBND huyện Sơn Dương 90 3130 3220 3034 72 0 3106 113 0 113 0 0 1

Tổng (I+II+III) 835 15988 16823 12529 2199 82 14810 1068 66 1134 670 148 61
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